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                                                                                                                                                  TỜ TRÌNH                                                                                                                    Về việc phê duyệt cơ chế mẫu, thí điểm khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng các dự án  hạ tầng kỹ thuật đô thị 
Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ 
Thực hiện nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 961/2009/QĐ-TTg  ngày 03/7/2009, Bộ Xây dựng đã tổ chức lập Đề án “Xây dựng cơ chế mẫu, thí điểm khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng các dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị”. Bộ Xây dựng kính trình Thủ tướng Chính phủ các nội dung của Đề án như sau:
1. Sự cần thiết của Đề án
Thời gian qua, Việt nam đã có nhiều cố gắng trong đầu tư xây dựng và hoàn thiện cơ chế chính sách phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị đồng bộ với sự phát triển của đô thị. Những cố gắng đó đã đem lại nhiều kết quả đáng khích lệ, tuy nhiên thực trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị vẫn còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển đô thị, cụ thể là:
- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị chưa đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị: Theo số liệu thống kê về thực trạng cấp nước, hiện cả nước có trên 420  hệ thống cấp nước lớn nhỏ với tổng công suất thiết kế đạt 5,48 triệu m3/ngày đêm, công suất khai thác 4,2 triệu m3/ngày đêm, đạt 77% công suất thiết kế nhưng chỉ đủ đáp ứng 50-60% nhu cầu của người dân đô thị, còn lại chủ yếu sử dụng nước giếng khoan hoặc giếng tự đào. Lượng thất thoát nước còn lớn (bình quân 32% tổng lượng nước nước cấp), chất lượng nước sạch chưa đạt yêu cầu. Hệ thống thoát nước hiện hành mới chỉ đáp ứng khoảng 60% nhu cầu thoát nước của các đô thị, còn lại là thoát nước tự nhiên; vốn đầu tư cho hệ thống thoát nước tuy đã được chú trọng nhưng vốn sử dụng cho duy tu sửa chữa còn hạn chế nên hệ thống thoát nước cũng đang trong tình trạng xuống cấp; phần lớn hệ thống thoát nước mưa và nước thải được sử dụng chung, nước thải chưa được xử lý trước khi xả ra môi trường. Tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt bình quân cả nước khoảng 80%, chủ yếu được xử lý bằng biện pháp chôn lấp. Lượng chất thải được xử lý tại các nhà máy còn ít, chưa áp dụng công nghệ tiên tiến, khả năng tái chế thấp. Tỷ lệ đất dành cho giao thông đô thị chưa tới 10% đất xây dựng đô thị trong khi tỷ lệ cần thiết là 20 đến 25%. Hệ thống đường giao thông tại các đô thị lớn hiện đang ở trong tình trạng xuống cấp nhiều, mạng lưới chưa hợp lý dẫn tới hiện tượng ùn tắc thường xuyên xảy ra.
- Sự tham gia đầu tư của khu vực tư nhân trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị còn hạn chế: Đối với lĩnh vực cấp nước, hiện mới chỉ có một số dự án đầu tư xây dựng nhà máy cấp nước ở các khu vực đô thị lớn do các thành phần kinh tế khác đầu tư. Trong quá trình khai thác, vận hành, khối lượng nước sản xuất ra chưa được tiêu thụ hết do chưa thống nhất được về giá bán nước giữa nhà đầu tư với đơn vị phân phối, mạng lưới truyền dẫn chưa được đầu tư đồng bộ với nhà máy cấp nước,......Hiện có một số dự án xử lý nước thải do các thành phần kinh tế khác tham gia đầu tư tại các đô thị lớn nhưng chủ yếu đang trong giai đoạn đầu tư xây dựng. Tuy nhiên, cơ chế được áp dụng để thu hút các nhà đầu tư chưa linh hoạt, chủ yếu dựa vào khai thác quỹ đất được giao để thực hiện dự án khác. Một số nhà máy xử lý rác thải do khu vực tư nhân đầu tư xây dựng đã đi vào hoạt động nhưng quy mô còn nhỏ, công nghệ lạc hậu. Các dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt còn gặp khó khăn trong khâu phân loại rác đầu vào, chi phí hỗ trợ xử lý rác của địa phương chưa linh hoạt, sản phẩm từ xử lý rác thải khó tiêu thụ do tâm lý người sử dụng, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm chưa được chú ý, cơ chế tín dụng chưa hấp dẫn nhà đầu tư, còn gặp khó khăn trong lựa chọn vị trí dự án,......Mức độ tham gia của khu vực tư nhân trong đầu tư xây dựng đường giao thông đô thị còn hạn chế, chủ yếu tập trung ở các khu vực đô thị mới với phạm vi nhỏ hẹp. Các nhà đầu tư chưa có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này, tiềm lực tài chính còn yếu dẫn tới chậm trễ trong quá trình triển khai các dự án. 

- Cơ chế chính sách về đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị chưa đồng bộ, thiếu chi tiết: Quy hoạch các lĩnh vực trong hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị chưa đồng bộ, nhiều nội dung chồng chéo, chưa tính toán đầy đủ các nguồn lực để thực hiện có hiệu quả các định hướng nêu trong quy hoạch. Ở các đô thị quy mô vừa và nhỏ, việc triển khai quy hoạch chi tiết các lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị còn gặp khó khăn, đặc biệt các các đô thị mới hình thành hoặc chia tách, sáp nhập. Hệ thống các văn bản về đầu tư xây dựng đã được Nhà nước ban hành tương đối đầy đủ, thường xuyên được sửa đổi, hoàn thiện cho phù hợp với thực tế. Tuy nhiên, hệ thống cơ chế chính sách về đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị còn một số bất cập như: quy định nội dung cấp Giấy chứng nhận đầu tư còn phức tạp, nội dung hướng dẫn về thỏa thuận quy hoạch chưa cụ thể; cơ chế chính sách trong bồi thường, giải phóng mặt bằng hay điều chỉnh, mức giá đền bù chưa hài hòa về quyền lợi giữa người dân và nhà đầu tư; chưa có quy định về một đầu mối trong việc lấy ý kiến chấp thuận về kết nối hạ tầng khi lập dự án và lấy ý kiến các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan khi thẩm định dự án gây kéo dài thời gian, ảnh hưởng tâm lý nhà đầu tư. 
- Cơ chế chính sách thu hút các thành phần kinh tế tham gia đầu tư hạ tầng kỹ thuật đô thị đã được ban hành nhưng chưa đủ sức hấp dẫn các thành phần kinh tế khác: Thời gian qua, Nhà nước đã ban hành nhiều cơ chế chính sách để thu hút các thành phần kinh tế tham gia đầu tư hạ tầng kỹ thuật đô thị. Tuy nhiên, các cơ chế chính sách khuyến khích, thu hút các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng các dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị chưa được phát huy nhiều trên thực tế do còn thiếu các văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành. Cho đến nay nhiều văn bản hướng dẫn Nghị định 78/2007/NĐ-CP và Nghị định 04/2009/NĐ-CP chưa được ban hành kịp thời như: lựa chọn nhà đầu tư, ưu đãi hỗ trợ vốn đầu tư, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư, hỗ trợ chi phí đầu vào trong quá trình khai thác vận hành dự án; hướng dẫn cụ thể về điều kiện trợ giá, mức trợ giá và thời gian trợ giá,…..Mặt khác, các văn bản hiện hành chủ yếu đề cập tới các biện pháp ưu đãi, hỗ trợ đối với lĩnh vực xử lý chất thải rắn sinh hoạt và xử lý nước thải, chưa đề cập nhiều tới các lĩnh vực khác của hạ tầng kỹ thuật đô thị. Quy định hiện hành về giá nước sạch và phí nước thải còn thấp dẫn tới các nhà đầu tư ít mặn mà tham gia. Các ưu đãi, hỗ trợ vốn đầu tư còn chưa linh hoạt, chủ yếu thông qua cơ chế Nhà nước hỗ trợ vốn trực tiếp, chưa mở rộng việc huy động từ các nguồn lực khác. Chính sách hỗ trợ đền bù, giải phóng mặt bằng đối với một số lĩnh vực hạ tầng như cấp nước, giao thông đô thị chưa được chú trọng đúng mức. Các chính sách hỗ trợ về giá và tiêu thụ sản phẩm chưa cụ thể, thiếu phù hợp với các lĩnh vực, đặc biệt là sản phẩm từ xử lý rác thải và nước thải. 
- Những tồn tại trong đầu tư hạ tầng kỹ thuật đô thị thời gian qua bắt nguồn từ các nguyên nhân sau: Tốc độ phát triển đô thị nhanh trong khi khả năng huy động các nguồn lực của xã hội để đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị còn hạn chế, chủ yếu mới chỉ dựa vào nguồn vốn Nhà nước. Hạ tầng kỹ thuật đô thị là lĩnh vực phức tạp trong khi Việt Nam còn thiếu kinh nghiệm nên hệ thống cơ chế chính sách chưa được ban hành đồng bộ, kịp thời, thiếu chi tiết, gây khó khăn khi áp dụng thực tiễn. Công tác quy hoạch chưa thực hiện được vai trò định hướng, thiếu đồng bộ, còn nhiều điều chỉnh. Một số cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị mới được ban hành nhưng các điều kiện, thủ tục để tiếp cận ưu đãi còn khó khăn. Các cơ chế, chính sách thu hút còn chưa linh hoạt, thiếu đa dạng, chủ yếu dựa vào đất đai thông qua giá trị quyền sử dụng đất trong khi nguồn lực này có hạn dẫn tới nhà đầu tư thường chọn các khu vực có khả năng sinh lời cao. Mặt khác, tính hấp dẫn của các dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị chưa cao; năng lực, kinh nghiệm của các nhà đầu tư còn yếu. Thiếu sự phối hợp, hỗ trợ đồng bộ, kịp thời của cơ quan nhà nước trong quá trình triển khai các dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Trước thực trạng trên, để đáp ứng nhu cầu phát triển của hệ thống đô thị Việt nam, ngoài vai trò chủ đạo của Nhà nước trong đầu tư xây dựng và quản lý, vận hành hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, cần thiết phải thu hút sự tham gia của các thành phần kinh tế vào lĩnh vực này. Để đạt được mục tiêu này, cần nghiên cứu hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách nhằm thu hút sự tham gia của các thành phần kinh tế vào đầu tư xây dựng và quản lý, vận hành hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị. Để cơ chế chính sách thu hút có tính khả thi trên thực tế, cần thực hiện theo lộ trình phù hợp, trước mắt xây dựng cơ chế mẫu khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị trong một số lĩnh vực thiết yếu và tổ chức thí điểm tại một số địa phương. Trên cơ sở kết quả thí điểm sẽ tiến hành tổng kết, hoàn thiện cơ chế chính sách để áp dụng đối với toàn bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị trong phạm vi cả nước. 

2. Quan điểm và mục tiêu của Đề án
a) Quan điểm

- Huy động cao nhất sự tham gia của các thành phần kinh tế để đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị nhằm chia sẻ gánh nặng về ngân sách của Nhà nước, góp phần giải quyết những bức xúc về hạ tầng kỹ thuật đô thị  

- Cơ chế khuyến khích, ưu đãi phải đảm bảo hài hòa lợi ích của xã hội, cộng đồng và nhà đầu tư, có khả năng huy động tối đa nguồn vốn của các thành phần kinh tế, kể cả khu vực tư nhân trong đầu tư xây dựng và quản lý, vận hành hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị

- Cơ chế khuyến khích phải phù hợp với tình hình thực tế, tạo bước đột phá để hoàn thiện cơ chế chính sách chung để khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị.

b) Mục tiêu

- Xây dựng đồng bộ các chính sách và biện pháp ưu đãi, hỗ trợ cần thiết để áp dụng trực tiếp đối với các dự án thí điểm và thu hút tốt nhất sự tham gia của các thành phần kinh tế vào đầu tư xây dựng các dự án về cấp nước, xử lý nước thải, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và giao thông đô thị tại các địa phương được xác định chọn làm thí điểm. 

- Trên cơ sở kết quả thí điểm sẽ tiến hành tổng kết, hoàn thiện cơ chế chính sách để áp dụng đối với toàn bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị trên phạm vi cả nước.
3. Các biện pháp khuyến khích, ưu đãi 
Các biện pháp khuyến khích, ưu đãi được đề xuất chủ yếu dựa trên các ưu đãi, hỗ trợ được quy định tại Nghị định 04/2009/NĐ-CP, bao gồm: các ưu đãi, hỗ trợ về cơ sở hạ tầng và đất đai; các ưu đãi, hỗ trợ về tài chính và các hỗ trợ khác. Tuy nhiên, do các cơ chế trên chưa được quy định chi tiết nên các cơ chế được đề xuất chi tiết hơn trong Đề án này. Mặt khác, do Nghị định 04/2009/NĐ-CP chỉ tập trung cơ chế ưu đãi, hỗ trợ cho các hoạt động bảo vệ môi trường nên Đề án đề xuất áp dụng cho các lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị với mức độ ưu đãi, hỗ trợ khác nhau. Ngoài ra, Đề án còn bổ sung một số biện pháp ưu đãi, hỗ trợ khác về thủ tục lựa chọn nhà đầu tư và thủ tục đầu tư xây dựng. Nội dung các biện pháp cụ thể như sau:
       
a) Ưu đãi, hỗ trợ về cơ sở hạ tầng và đất đai
Các ưu đãi, hỗ trợ về hạ tầng và đất đai đối với lĩnh vực xử lý chất thải rắn sinh hoạt và xử lý nước thải sinh hoạt được thực hiện theo quy định của Nghị định 04/2009/NĐ-CP. Đối với lĩnh vực cấp nước, Đề án đề xuất mở rộng chính sách ưu đãi về đất đai trong hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật ngoài phạm vi dự án, ưu tiên bố trí quỹ đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, giảm tiền sử dụng đất.

- Hỗ trợ về đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng ngoài hàng rào:

+ Các dự án đầu tư xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt, hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt và các nhà máy cấp nước được Nhà nước hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình đường giao thông, điện, cấp thoát nước ngoài phạm vi dự án;

+ Trường hợp nhà nước chưa cân đối kịp vốn hỗ trợ các công trình, hạng mục công trình theo tiến độ của dự án thì chủ đầu tư được sử dụng các nguồn vốn hợp pháp để đầu tư. Số vốn này sẽ được Nhà nước hoàn trả sau và được tính lãi suất vay vốn hoặc trừ vào các khoản mà chủ đầu tư phải nộp ngân sách theo quy định.

- Hỗ trợ về bồi thường, giải phóng mặt bằng: 

+ Các dự án đầu tư xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt, cơ sở xử lý nước thải sinh hoạt được Nhà nước bố trí quỹ đất đã hoàn thành việc bồi thường, giải phóng mặt bằng và chủ đầu tư không phải chi trả các chi phí này; 

+ Các dự án đầu tư xây dựng nhà máy cấp nước được ưu tiên bố trí quỹ đất đã hoàn thành việc bồi thường, giải phóng mặt bằng nhưng chủ đầu tư phải hoàn trả chi phí này. 

- Ưu đãi về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất:

+ Diện tích đất sử dụng để xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt, cơ sở xử lý nước thải sinh hoạt được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất;

+ Diện tích đất sử dụng để xây dựng cơ sở cấp nước được giảm 50% tiền sử đất, tiền thuê đất và được chậm nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nhưng thời gian chậm nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tối đa không quá 5 năm kể từ ngày giao đất, thuê đất. 

        b) Lựa chọn nhà đầu tư

        Hiện chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể về lựa chọn nhà đầu tư trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị. Do vậy, để có cơ sở lựa chọn nhà đầu tư một cách thuận lợi, có thể áp dụng hình thức chỉ định nhà đầu tư, rút ngắn các bước lựa  chọn khi có nhiều nhà đầu tư cùng tham gia. Các đề xuất cụ thể như sau:

        - Chính quyền địa phương công bố công khai các thông tin có liên quan đến các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị được chọn thí điểm.

        - Việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thí điểm được thực hiện theo hình thức chỉ định thầu.

        - Nhà đầu tư quan tâm đến dự án cần cung cấp các thông tin về tư cách pháp nhân, kinh nghiệm, năng lực tài chính và vốn thuộc sở hữu dự kiến để đầu tư dự án, công nghệ dự kiến sử dụng. Nhà đầu tư được lựa chọn phải đáp ứng các điều kiện: có tư cách pháp nhân, có vốn thuộc sở hữu dự kiến để đầu tư dự án không thấp hơn 10% tổng mức đầu tư dự kiến của dự án áp dụng thí điểm, có đề xuất công nghệ tiên tiến và đáp ứng các yêu cầu về môi trường (riêng đối với dự án xử lý rác thải sinh hoạt thì tỷ lệ chôn lấp rác thải sau xử lý không quá 10%). Trường hợp nhiều nhà đầu tư đáp ứng điều kiện thì ưu tiên chọn nhà đầu tư có đủ năng lực tài chính và có kinh nghiệm tốt nhất trong lĩnh vực thí điểm; trường hợp các nhà đầu tư đều chưa có kinh nghiệm thực hiện dự án thì ưu tiên chọn nhà đầu tư có năng lực tài chính tốt nhất.
       - Nhà đầu tư được chọn tiến hành đề xuất dự án.

       - Chính quyền địa phương xem xét, quyết định thông qua đề xuất dự án và thông báo việc chấp thuận bằng văn bản cho nhà đầu tư trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

      - Chính quyền địa phương tổ chức đàm phán, ký kết hợp đồng hoặc các cam kết trách nhiệm của các bên trong quá trình triển khai dự án.

        c) Thủ tục đầu tư xây dựng:
        Do các lĩnh vực và dự án thí điểm đã được xác định rõ, mặt khác quá trình lựa chọn nhà đầu tư đã xem xét nhiều nội dung về khả năng thực hiện của nhà đầu tư, thỏa thuận giữa chính quyền và nhà đầu tư nên đề xuất bỏ thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Việc chưa có quy định một đầu mối lấy ý kiến cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình thẩm định dự án cũng như thực hiện các thủ tục trong đấu thầu có thể ảnh hưởng nhiều thời gian thực hiện dự án thí điểm; do vậy, có thể xem xét rút ngắn các thủ tục này. Một số đề xuất cụ thể như sau:
        - Các dự án thí điểm không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư; 

         - Việc lấy ý kiến các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan về môi trường, cấp điện, cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy trong quá trình thẩm định dự án được thực hiện một lần thông qua cuộc họp lấy ý kiến;
        - Được áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu thuộc dự án thí điểm, kể cả các dự án sử dụng vốn Nhà nước từ 30% trở lên, trừ các gói thầu mua sắm thiết bị công nghệ phải nhập khẩu.

        đ) Ưu đãi, hỗ trợ về tài chính:
 Các ưu đãi, hỗ trợ về tài chính đối với xử lý chất thải rắn sinh hoạt và xử lý nước thải thực hiện theo các quy định của Nghị định 04/2009/NĐ-CP; có đề xuất bổ sung cụ thể về hỗ trợ chi phí đầu vào và tiêu thụ sản phẩm đối với lĩnh vực xử lý chất thải rắn sinh hoạt; bổ sung phương án Nhà nước không hỗ trợ trực tiếp mà nhà đầu tư được vay vốn ưu đãi tới 85% tổng mức đầu tư từ Ngân hàng phát triển Việt Nam để đầu tư xây dựng. Riêng đối với lĩnh vực cấp nước, bổ sung chính sách nhà đầu tư được Nhà nước bù chênh lệch giá nước sạch để bù đắp chi phí sản xuất, có lãi hợp lý. Các đề xuất cụ thể như sau:

        - Ưu đãi về huy động vốn đầu tư: Chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt và hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt được:

         + Nhà nước hỗ trợ tối đa 50% vốn đầu tư xây dựng (trong đó 40% từ ngân sách trung ương và 10% từ ngân sách địa phương), vốn đầu tư của nhà đầu tư 10%, phần còn lại (40%) được vay vốn ưu đãi Ngân hàng phát triển Việt Nam hoặc Quỹ Bảo vệ môi trường Việt nam hoặc,

        + Được Ngân hàng Phát triển Việt Nam cho vay với tỷ lệ tối đa là 85% tổng mức đầu tư với lãi suất 3%/năm trong thời gian 15 năm và được ân hạn trong thời gian xây dựng.
- Ưu đãi về thuế nhập khẩu: Các dự án đầu tư xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt và xử lý nước thải sinh hoạt trong quá trình đầu tư xây dựng nếu nhập khẩu máy móc, thiết bị được miễn thuế nhập khẩu. 

- Ưu đãi thuế giá trị gia tăng: Dự án đầu tư xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt được hưởng ưu đãi về thuế giá trị gia tăng với mức thuế suất là 5%. Dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt được miễn thuế giá trị gia tăng.

- Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp: Các dự án đầu tư xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt và hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt khi đi vào vận hành, khai thác được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 5 năm đầu sau khi vận hành dự án, giảm 50% mức thuế phải nộp cho 3 năm tiếp theo.

- Miễn phí bảo vệ môi trường: Dự án đầu tư xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt được miễn phí bảo vệ môi trường.

 - Khấu hao tài sản cố định: Các dự án đầu tư xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt và hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt khi đi vào vận hành, khai thác được hưởng mức khấu hao nhanh gấp 1,5 lần mức hiện hành. 

- Hỗ trợ chi phí đầu vào: 
+Các dự án đầu tư xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt: được hỗ trợ 100% chi phí vận chuyển chất thải từ nguồn phát thải đến cơ sở xử lý chất thải; hỗ trợ chi phí chôn lấp10% rác thải không xử lý hết; được Nhà nước hỗ trợ 50% giá điện phục vụ trực tiếp sản xuất;
+ Các dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt: được Nhà nước chi trả toàn bộ phí xử lý nước thải trong quá trình khai thác, vận hành.
- Hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm: 

+ Đối với các sản phẩm xử lý chất thải rắn sinh hoạt: được hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm trên nguyên tắc đảm bảo thu đủ bù chi cộng lãi suất hợp lý. Thời gian trợ giá đối với sản phẩm được căn cứ vào thời điểm dự án có sản phẩm và khả năng bù đắp chi phí sản xuất sản phẩm được trợ giá thông qua phí xử lý rác thải với mức cụ thể do địa phương quy định. Trong trường hợp gặp khó khăn khi tiếp cận thị trường sẽ được Nhà nước thực hiện hỗ trợ bao tiêu sản phẩm trong khoảng 2-3 năm. Nguồn kinh phí hỗ trợ giá được lấy từ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam;
+ Đối với các dự án cấp nước: trường hợp giá nước sạch do địa phương ban hành không đủ bù đắp chi phí sản xuất nước thì Nhà nước xem xét, bù đắp chi phí sản xuất. Riêng các dự án đầu tư để giảm thất thoát, thất thu nước sạch thì được hưởng 60% lợi ích thu được  từ việc tiết kiệm nước. 

g) Các biện pháp khác:
- Cho phép hạch toán các chi phí hỗ trợ, quảng bá sản phẩm, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm vào chi phí sản xuất của doanh nghiệp, hợp tác xã;
        
- Chính quyền địa phương ký văn bản cam kết với nhà đầu tư trong việc đảm bảo sự ổn định lâu dài của các biện pháp khuyến khích, ưu đãi trong quá trình thực hiện thí điểm;
- Các địa phương thực hiện các biện pháp tuyên truyền, phổ biến về cơ chế khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị trên các phương tiện thông tin đại chúng.

4. Đề xuất áp dụng thí điểm
a) Lựa chọn lĩnh vực áp dụng thí điểm:


Hạ tầng kỹ thuật đô thị bao gồm các lĩnh vực cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chiếu sáng đô thị, công viên, cây xanh, nghĩa trang và giao thông đô thị. Tuy nhiên, một số lĩnh vực không được lựa chọn để tổ chức áp dụng thí điểm do các lý do sau:

- Đối với lĩnh vực giao thông đô thị, các thành phần kinh tế khác chủ yếu đề xuất cơ chế đầu tư “đổi đất lấy hạ tầng”. Cơ chế này hiện nay không được khuyến khích. Mặt khác, việc đầu tư đường đô thị theo hình thức thu hồi vốn thông qua thu phí là khó khả thi do gặp khó khăn trong khâu tổ chức thu phí tại các tuyến đường nội đô. Ngoài ra, việc đầu tư một số loại hình giao thông đô thị khác như tàu điện ngầm, đường sắt trên cao đòi hỏi lượng vốn lớn, công nghệ phức tạp, trình độ quản lý cao nên khả năng tham gia của các thành phần kinh tế trong nước còn rất hạn chế. Riêng việc đầu tư xây dựng loại hình giao thông tĩnh (bãi đỗ xe các loại), về thực chất chỉ tồn tại vướng mắc về thủ tục pháp lý như quy hoạch, đất đai, trình tự thủ tục đầu tư. 
- Đối với lĩnh vực cấp nước, hiện đã có các thành phần kinh tế khác tham gia đầu tư. Trên thực tế, việc đầu tư của các thành phần kinh tế khác trong lĩnh vực này chủ yếu gặp vướng mắc về mặt bằng, thủ tục pháp lý và giá bán nước sạch. 

- Đối với lĩnh vực xử lý chất thải rắn sinh hoạt: Bộ Xây dựng đã trình Chính phủ để ban hành các cơ chế, chính sách có liên quan đến việc tổ chức triển khai “Chương trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị áp dụng công nghệ hạn chế  chôn lấp giai đoạn 2009-2020” (Tờ trình 86/TTr-BXD ngày 30/9/2009 của Bộ Xây dựng về việc đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình nói trên)
- Đối với một số lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật khác như chiếu sáng đô thị, công viên, cây xanh, nghĩa trang chưa thực sự đòi hỏi cơ chế ưu đãi, khuyến khích sự tham gia đầu tư của các thành phần kinh tế khác.    
Riêng lĩnh vực xử lý nước thải sinh hoạt đô thị, việc đầu tư do Nhà nước đảm nhận (chủ yếu thông qua nguồn vốn ODA), hầu như chưa có sự tham gia đầu tư của các thành phần kinh tế khác. Trong khi đó, xử lý nước thải sinh hoạt đô thị đang trở thành vấn đề bức xức của xã hội do Nhà nước chưa đáp ứng được nhu cầu đầu tư của lĩnh vực này. Do vậy, lĩnh vực xử lý nước thải cần thiết có sự tham gia đầu tư, quản lý khai thác vận hành của các thành phần kinh tế khác nhằm giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước và góp phần nâng cao chất lượng công tác xử lý nước thải sinh hoạt đô thị. 

b) Dự án áp dụng thí điểm
- Quy mô dự án: Để có thể áp dụng thí điểm thuận lợi, quy mô dự án được chọn thí điểm là dự án có công suất xử lý 12.000 m3/ngày đêm, tương đương loại dự án có quy mô trung bình với năng lực phục vụ khoảng 70.000 đến 80.000 dân. 

- Công nghệ xử lý: Dự kiến áp dụng công nghệ xử lý đang được sử dụng phổ biến hiện nay là phương pháp xử lý kết hợp kỵ khí với yếm khí (không sử dụng công nghệ xử lý theo dạng sinh học).
c) Địa phương áp dụng thí điểm: 

Việc lựa chọn các địa phương để triển khai các dự án thí điểm áp dụng cơ chế mẫu dựa trên các căn cứ sau:

- Địa phương có nhu cầu cấp thiết về xử lý nước thải sinh hoạt đô thị;

- Địa phương đại điện cho các loại đô thị theo các vùng miền;

- Địa phương có điều kiện thuận lợi và địa phương có điều kiện khó khăn để tổ chức triển khai dự án.
Trên cơ sở các tiêu chí nêu trên, dự kiến chọn một số địa phương để triển khai các dự án thí điểm áp dụng cơ chế mẫu gồm: tỉnh Bình Định (thành phố Quy Nhơn), tỉnh Khánh Hòa (thành phố Nha Trang), tỉnh Quảng Bình (thành phố Đồng Hới). Mỗi địa phương trên được đầu tư xây dựng 01 nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt. Địa điểm cụ thể để đầu tư xây dựng các nhà máy thí điểm sẽ do các địa phương giới thiệu, phù hợp với nhu cầu xây dựng, quy hoạch xây dựng của địa phương.
Ngoài các địa phương được chọn thí điểm, khuyến khích các địa phương khác vận dụng cơ chế mẫu để khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng các dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị trong điều kiện phù hợp. 


d) Mô hình đầu tư và các cơ chế ưu đãi đối với dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước thải công suất 12.000 m3/ngày đêm:
- Về mô hình đầu tư: Đề án đề xuất 02 mô hình đầu tư là:

+ Nhà đầu tư trực tiếp đầu tư xây dựng với các cơ chế ưu đãi, khuyến khích của Nhà nước. Sau khi hoàn thành đầu tư xây dựng, nhà đầu tư sẽ chuyển giao cho Nhà nước khai thác, vận hành 
+ Nhà đầu tư trực tiếp đầu tư xây dựng với các cơ chế ưu đãi, khuyến khích của Nhà nước và trực tiếp khai thác, vận hành sau khi hoàn thành đầu tư xây dựng. 

- Về các cơ chế ưu đãi: Ưu đãi, hỗ trợ về hạ tầng và đất đai; tinh giản các thủ tục lựa chọn nhà đầu tư; đơn giản thủ tục đầu tư xây dựng; Nhà nước hỗ trợ 30% tổng mức đầu tư xây dựng, phần còn lại doanh nghiệp tự huy động. Sau khi chuyển giao, Nhà nước sẽ trả dần trong 5 năm với lãi suất bằng với lãi suất ngân hàng thương mại cho vay dài hạn là 10,5%; miễn thuế nhập khẩu máy móc thiết bị cho dự án trong quá trình đầu tư xây dựng; miễn thuế giá trị gia tăng và các biện pháp ưu đãi khác. Riêng giai đoạn khai thác vận hành, Nhà nước chi trả toàn bộ chi phí xử lý nước thải để đảm bảo nhà đầu tư thu hồi vốn đầu tư và lợi nhuận hợp lý.
đ) Kết quả tính toán và dự kiến nhu cầu vốn cho các dự án áp dụng thí điểm:

- Kết quả tính toán dự án áp dụng thí điểm theo từng mô hình đầu tư như sau:

+ Với mô hình nhà đầu tư trực tiếp đầu tư xây dựng và chuyển giao: Nhà nước hỗ trợ 50% vốn đầu tư xây dựng công trình. Vốn đầu tư của nhà đầu tư được Nhà nước trả dần trong thời hạn 5 năm, trung bình 19.056 triệu đồng/năm. 

+ Với mô hình nhà đầu tư trực tiếp đầu tư xây dựng và trực tiếp khai thác, vận hành: Nhà nước hỗ trợ 50% vốn đầu tư xây dựng công trình. Vốn đầu tư của nhà đầu tư được thu hồi trong 13 năm thông qua phí xử lý nước thải do Nhà nước chi trả với mức 4.500 đồng/m3.

- Dự kiến vốn đầu tư để áp dụng thí điểm: Để có thể triển khai thí điểm 03 dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt công suất 12.000 m3/ngày đêm, Nhà nước cần bố trí vốn ngân sách để hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng khoảng 214 tỷ đồng. Ngân hàng Phát triển Việt Nam có trách nhiệm bố trí vốn vay ưu đãi để triển khai các dự án thí điểm.

 (Giải trình chi tiết tính toán trong Báo cáo thực hiện Đề án kèm theo)
5. Tổ chức thực hiện 
5.1. Trách nhiệm của các Bộ, địa phương liên quan:

a) Bộ Xây dựng

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương có liên quan, Ngân hàng Phát triển Việt Nam tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện cơ chế mẫu; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện cơ chế mẫu;

- Phối hợp với các địa phương được chọn thí điểm để trình Chính phủ phê duyệt vốn ngân sách cho các dự án thí điểm;

- Tổng kết, đánh giá kết quả quá trình thực hiện thí điểm làm cơ sở hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành cơ chế khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị;
b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và các địa phương bố trí vốn ngân sách để hỗ trợ đầu tư cho các dự án thí điểm theo quy định tại Quyết định này.

c) Bộ Tài chính

Hướng dẫn thực hiện các thủ tục để được hưởng các ưu đãi, hỗ trợ có liên quan đến vốn, thuế, phí đối với các dự án được thí điểm thuộc phạm vi Quyết định này.

d) Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Phối hợp với Bộ Xây dựng xem xét, thẩm định trong việc cho vay và thu hồi vốn vay tín dụng đầu tư của Nhà nước đối với các dự án thí điểm. 

e) UBND các tỉnh được chọn thí điểm:
-  Lựa chọn chủ đầu tư, địa điểm thực hiện dự án thí điểm; 

- Chỉ đạo chủ đầu tư và các cơ quan chuyên môn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện dự án theo cơ chế nêu tại Quyết định này và các quy định hiện hành; 

- Đề xuất nhu cầu vốn Ngân sách nhà nước để hỗ trợ đầu tư xây dựng và cấp bù chênh lệch lãi suất cho các dự án áp dụng thí điểm của địa phương để Bộ Xây dựng tổng hợp, báo cáo Chính phủ;

- Cân đối kế hoạch ngân sách địa phương để tạo nguồn vốn thực hiện các dự án áp dụng thí điểm;

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng trong việc tổ chức thực hiện thí điểm và tổng kết đánh giá kết quả thí điểm.

5.2. Thời gian thực hiện

Dự kiến thời gian thực hiện thí điểm cơ chế mẫu và tổng kết đánh giá trong  khoảng 3 năm, từ 2010 đến 2012.
6. Kiến nghị
Qua kết quả tính toán trên cơ sở các thông số đầu vào nêu trên, Đề án đã chỉ ra khả năng có thể thu hút các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng, khai thác vận hành nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt. Cơ chế này góp phần giảm bớt gánh nặng đầu tư ban đầu đối với Ngân sách nhà nước do có sự tham gia, hỗ trợ đầu tư của các thành phần kinh tế khác. Mặt khác, với cơ chế trên thì nhà đầu tư thuộc các thành phần kinh tế khác được hưởng lợi trong quá trình đầu tư xây dựng cũng như quá trình khai thác vận hành. Ngoài ra, cơ chế này còn góp phần thúc đẩy nghiên cứu, chế tạo công nghệ trong nước, hạn chế sự phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài đồng thời tranh thủ được kinh nghiệm quản lý của các thành phần kinh tế khác.
Bộ Xây dựng kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

	Nơi nhận:

- Như trên;

-Văn phòng Chính phủ;
- Lưu VP, Cục HTKT, VKT (5b).
	  BỘ TRƯỞNG
          Nguyễn Hồng Quân
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